
ĐẶNG ĐÔN LAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.58.04.09.0CÐ NL 18B02/02/2000DươngNguyễn Hữu03041811161

5.66.04.39.0CÐ NL 18B20/5/2000GiangVõ Thanh Trường03041811242

0.00.05.38.0CÐ NL 18B12/12/2000KhoaNguyễN HuỳNh Anh03041811333

6.57.05.010.0CÐ NL 18B10/01/2000KhoaVũ Anh03041811354

4.13.04.77.0CÐ NL 18B16/11/2000LongTrần Hoàng03041811405

5.14.05.310.0CÐ NL 18B17/06/1999LýHoàng Văn03041811476

6.17.04.77.0CÐ NL 18B24/6/2000MinhNguyễn Nhựt03041811497

5.65.05.78.0CÐ NL 18B19/02/2000MinhTrần Lê03041811508

6.36.06.38.0CÐ NL 18B25/11/2000NamNguyễn Vũ03041811529

5.85.05.710.0CÐ NL 18B8/8/2000NhậtMạc Đình030418115610

5.24.05.79.0CÐ NL 18B31/12/2000PhúVắn Vĩnh030418116211

5.46.04.37.0CÐ NL 18B14/07/2000PhúcNguyễn Hồng030418116312

5.15.05.06.0CÐ NL 18B16/05/2000QuânNguyễn Hoàng030418116613

6.05.06.310.0CÐ NL 18B05/03/2000QuíLê Anh030418116714

3.61.05.310.0CÐ NL 18B25/12/1999SangNguyễn Tuấn030418116815

6.27.05.74.0CÐ NL 18B21/09/2000SỹLương Chí030418117016

6.17.05.06.0CÐ NL 18B28/08/2000TàiHuỳnh Tấn030418117117

5.66.04.39.0CÐ NL 18B28/12/1999TâmĐoàn Văn Minh030418117318

6.16.06.36.0CÐ NL 18B27/04/2000TiếnPhạm Trọng030418119019

5.15.04.39.0CÐ NL 18B20/03/2000TiếnTrần Anh030418119120

5.96.05.38.0CÐ NL 18B30/07/2000TínTrần Trung030418119221

5.26.04.06.0CÐ NL 18B14/10/2000TrungNguyễn Thành030418119522

2.81.04.07.0CÐ NL 18B16/04/1999TrungNguyễn Quang030418119823

5.97.04.37.0CÐ NL 18B16/08/2000VinhBùi Quang030418120524
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